CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Khuyến nông
Mã môn học: MH 17
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;  (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 21 giờ; Kiểm tra: 4(2) giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học khuyến nông nằm trong chương trình giảng dạy nghề chăn nuôi, nghề dịch vụ thú y, nghề nuôi trồng thủy sản bậc cao đẳng 9+, môn học được giảng dạy sau khi đã học xong các môn khoa học cơ bản, các môn khoa học cơ sở, học đồng thời với các môn chuyên ngành khác.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành bắt buộc mang tính lý thuyết.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, chức năng và nguyên tắc hoạt động khuyến nông. 

+ Xác định được tầm quan trọng và các hình thức xây dựng kế hoạch khuyến nông. 

+ Mô tả được đặc điểm của nông dân và các phương pháp hoạt động khuyến nông.  


- Kỹ năng:
+ Lập được kế hoạch khuyến nông theo chuyên môn.

+ Sử dụng linh hoạt được các phương pháp khuyến nông trong công tác tuyên truyền. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập trong việc lập kế hoạch khuyến nông, tự chịu trách nhiệm về kết quả của mình.
+ Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện các mô hình khuyến nông.

+ Thực hiện, đánh giá hiệu quả của thực hiện mô hình mẫu và kết quả thực hiện của nhóm.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: giới thiệu chung về khuyến nông

1.1 Định nghĩa, mục tiêu, nguyên tắc, vai trò và chức năng của khuyến nông

1.2 Vai trò của cán bộ Khuyến nông

Bài tập: thảo luận về vai trò của cán bộ khuyến nông tại địa phương.
1.3 Khuyến nông Việt Nam

Bài tập: Tìm hiểu về hoạt động và sơ đồ tổ chức của mạng lưới hệ thống khuyến nông tại địa phương nơi bạn sinh sống?
	8
	1

1

1
	3

2
	

	3
	Chương 2: Cách tiếp cận và phương pháp khuyến nông

2.1 Các cách tiếp cận trong khuyến nông

Bài tập: chuẩn bị và thực hiện 2 kịch bản tiếp cận trong khuyến nông

2.2 Các phương pháp khuyến nông

Bài tập: ứng dụng một phương pháp khuyến nông để truyền đạt kiến thức đến người dân

Kiểm tra định kỳ
	18
	2

7
	2

6
	1

	4
	Chương 3: Phương pháp chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng kỹ thuật mới cho Nông dân.

3.1 Lý thuyết và sự chấp nhận đôi mới

Bài tập: bài tập tình huống về giải quyết những trở ngại trong quá trình tiếp nhận cái mới của nông dân

3.2 Lập kế hoạch

Bài tập: xây dựng hoạch khuyến nông

3.3 Phương pháp chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân

Bài tập: Phương pháp chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân 

Kiểm tra định kỳ
	16
	2

3

2
	1

3

4


	1

	5
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	
	Cộng :
	45
	20
	21
	4


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: 











Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của mô đun, ...

2. Nội dung 

2.1. Vị trí và tầm quan trọng của mô đun

2.2. Giới thiệu nội dung mô đun

2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá mô đun
2.4. Mối quan hệ của mô đun với mô đun khác

Chương 1: Giới thiệu chung về khuyến nông



Thời gian: 08 giờ
1.Mục tiêu 

- Trình bày được định nghĩa, vai trò, chức năng, nguyên tắc hoạt động, những phẩm chất và kiến thức cần có của người cán bộ khuyến nông lâm. - Mô tả được những điểm cơ bản về thực tiễn hoạt động Khuyến nông lâm ở Việt Nam. 

- Xác định được vai trò của công tác khuyến nông, có hiểu biết những chính sách của nước ta trong phát triển nông thôn. 

- Có tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, cộng tác cùng phát triển
2. Nội dung 

2.1 Định nghĩa, mục tiêu, nguyên tắc, vai trò và chức năng của khuyến nông

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của khuyến nông

2.1.2. Định nghĩa 

2.1.3. Mục tiêu của khuyến nông

2.1.4. Vai trò và chức năng của Khuyến nông
2.1.5. Nguyên tắc hoạt động của Khuyến nông
2.2 Vai trò của cán bộ Khuyến nông
2.2.1. Vai trò của cán bộ khuyến nông khuyến
2.2.2. Kiến thức, năng lực và phẩm chất cá nhân

Bài tập: thảo luận về vai trò của cán bộ khuyến nông tại địa phương.
2.3. Khuyến nông ở Việt Nam

2.4 Bài tập: Tìm hiểu về hoạt động và sơ đồ tổ chức của mạng lưới hệ thống khuyến nông tại địa phương nơi bạn sinh sống? 

Chương 2: Cách tiếp cận và phương pháp khuyến nông
      Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu 
- Phân biệt được cách tiếp cận trong khuyến nông lâm và lựa chọn được cách tiếp cận trong điều kiện cụ thể. 

- Vận dụng được phương pháp làm việc với người dân trong các hoạt động khuyến nông lâm. 

- Sử dụng được một số phương tiện truyền thông trong các hoạt động khuyến nông lâm cụ thể. 

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công việc với đồng nghiệp.
2. Nội dung 

2.1 Các cách tiếp cận trong khuyến nông

2.1.1. Tiếp cận từ trên xuống
2.1.2. Tiếp cận từ dưới lên

2.1.3 Bài tập: chuẩn bị và thực hiện 2 kịch bản tiếp cận trong khuyến nông
2.2 Các phương pháp khuyến nông
2.2.1. Phương pháp cá nhân

2.2.2. Phương pháp hoạt động nhóm

2.2.3. Phương pháp thông tin đại chúng

2.3 Bài tập: ứng dụng một phương pháp khuyến nông để truyền đạt kiến thức đến người dân

Chương 3: Phương pháp chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng kỹ thuật mới cho Nông dân



 


Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu 

-Trình bày kiến thức cơ bản về phương pháp chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng kỹ thuật mới cho nông dân.

- Tự tinh trong giao tiếp, trong công việc
2. Nội dung 

2.1 Lý thuyết và sự chấp nhận đôi mới

2.1.1. Một số khái niệm

2.1.2 Xác định trở ngại, nhu cầu          

2.1.3. Quá trình chấp nhận 

2.1.4. Qúa trình đổi mới     
2.1.4 Bài tập: bài tập tình huống về giải quyết những trở ngại trong quá trình tiếp nhận cái mới của nông dân.   

2.2 Lập kế hoạch

2.2.1 Tầm quan trọng của lập kế hoạch

2.2.2 Các hình thúc xây dựng kế hoạch

2.2.3 Các bước lập kế hoạch

2.2.4 Bài tập xây dựng kế hoạch khuyến nông

2.3 Phương pháp chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân

2.3.1. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật mới trong điều kiện sản xuất.

2.3.2. Kết hợp thí nghiệm thẩm tra với mô hình trình diễn

2.3.3. Triển khai mô hình trình diễn trên diện rộng

2.4 Bài tập: Phương pháp chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân 

IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:
- Lớp học có bàn ghế, bảng viết dành cho trên 30 HS và 1 GV 

- Phòng thực hành cho trên 15 HS và 1 GV
2. Trang thiết bị máy móc: 

- Phim (Nội dung khuyến nông)

- Máy tính

- Máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

*Học liệu: Khuyến nông, tài liệu lưu hành nội bộ. 

*Vật liệu: Viết lông, giấy A0
*Dụng cụ : không 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung:

- Khái niệm, chức năng, vai trò của khuyến nông


+ Tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức khuyến nông thành công


+ Các phương pháp khuyến nông


+ Các bước chuyển giao khoa học kỹ thuật trong khuyến nông 

- Kỹ năng:
+ Lập kế hoạch chuyển giao khuyến nông

+ Thực hiện các phương pháp khuyến nông 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Khả năng tổ chức và trách nhiệm với công việc.
2. Phương pháp: 

- Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10

- Thời gian làm bài thi: 90 phút 

- Hình thức thi: tự luận 

- Sinh viên được sử dụng tài liệu 

- Bài thi được kết cấu tối thiểu 4 câu. Bao gồm trong các nội dung nào:  


+ Khái niệm, chức năng, vai trò của khuyến nông


+ Tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức khuyến nông thành công


+ Các phương pháp khuyến nông


+ Các bước lập kế hoạch khuyến nông
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho Các nghề thuộc khối nghề nông nghiệp cao đẳng 9+. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

*  Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (thảo luận nhóm, phương pháp đàm thoại gợi mở…), tham quan thực tế để phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

+ Giáo viên sử dụng các dụng cụ trực quan, vật liệu trong giảng dạy lý thuyết để sinh viên nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.

* Đối với người học

+ Chuẩn bị đầy đủ các nội dung bài học, bài tập, mẫu vật trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên.

+ Thực hành nghiêm túc theo sự phân công công việc của giảng viên. 

+ Tích cực, chủ động, có tinh thần tương trợ, giúp đở trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý


- Khái niệm, chức năng, vai trò của khuyến nông


- Tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức khuyến nông thành công


- Các phương pháp khuyến nông


- Các bước lập kế hoạch khuyến nông 

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Văn Long,  2006. Giáo trình khuyến nông, NXB Hà Nội. 

- Võ Hùng, Đinh Đức Thuận, 2002. Bài giảng Khuyến nông – Khuyến lâm. NXB Hà Nội
